
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:         /TT-VPĐKĐĐ, ngày       /      /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum.

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng

1 Y Jyaih (đồng sở hữu) DĐ 886343 08-02-2022 Hòa Bình 1177 40 299,3 ONT
2 Hoàng Thị Bảo Ngân CV 485140 03-06-2020 Thắng Lợi 144 88 93,1+49,5 ODT+CHN
3 Hồ Thị Hoa DĐ 886347 22/8/2022 Thắng Lợi 60 88 198,5+32,3 ODT+CHN
4 Hộ ông Lê Văn Hậu N 351057 19/10/1998 Ia Chim 4 70 11469 LN

5 Đinh Tiên Hoàng DH 899411 08-02-2022 Trần Hưng Đạo 199 16 400+2040 ODT+CHN

6 Hộ ông A Chưr U 326387 24/12/2001 Ia Chim 89 1
1991
400 T

1.591 Vườn

7 Nguyễn Duy Hoàng BĐ 578377 27/12/2010 Lê Lợi 68 10 121,7 ODT

8 Hộ ông A Nhut P 081282 10-11-1999 Đăk Blà 264 3
2.246

400 T
1.846 Vườn

9 A Thoang - Y Xâm CT 091806 14/11/2019 Đắk Blà 174 28 400+2412 ONT+CHN
10 Nguyễn Hữu Nhân - Hồ Thị Thu Thủy BK 097637 13/11/2013 Kroong 1080 34 80,0+214,5 ĐO+CHN
11 Hộ ông Hà Tư N 533422 29/3/2000 Hòa Bình 352a 1 480 Vườn

12 Hộ ông A Hmol P 081299 10-11-1999 Đak Blà 71 8a
580

400 T
180 Vườn

13 Hộ ông Đinh Văn Chinh - Vũ Thị Hoan AĐ 806363 31/7/2006 Vinh Quang 108 3 60+100 ONT+ĐNN
14 A Mưng BK082390 28/12/2012 Thắng Lợi 3 97 200+659,5 ODT+CHN
15 Hộ ông Trần Quyết - Nguyễn Thị Liên AI 525104 02-01-2007 Quyết Thắng 30 17 178.8 ODT
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16 Huỳnh Văn Xi - Đỗ Thị Minh Nhi AC 880892 26/9/2005 Thống Nhất 70 11 397,3 ODT
17 Phạm Thế Phạn DĐ 886312 08-02-2022 Duy Tân 1 39 258,3 ODT

18 Hộ ông A Chơ T 929915 18/10/2001 Hòa Bình 12 4
3.374
400 T

2.974 Vườn
17 4 6.392 Vườn

19 Võ Thành Ân - Nguyễn Thị Sơn DĐ 886520 13/5/2022 Đoàn Kết 66 27 400+2710 ONT+CHN
20 Hoàng Đình Trung - Huỳnh Thị Mai Lâm AK 442914 25/1/2008 Lê Lợi 31 45 681 CHN
21 Phạm Ngọc Hiếu - Nguyễn Thị Vuôn BC 661446 16/8/2010 Duy Tân 28 40 40+50,3 ODT+CHN
22 Nguyễn Thị Thu Hương Đ 515559 16/8/2004 Trường Chinh 3-2 36 115 Vườn
23 Nguyễn Tất Phúc - Nguyễn Thị Lục CQ 919209 25/4/2019 Ia Chim 232 31 28083,6 CLN

24 Hộ bà Y Thuyh T 958169 11-05-2001 Chư Hreng 49 3
1.459
400 T

1.059 Vườn

25 Hộ ông Nguyễn Văn Hưng T 922965 30/8/2001 Kroong 20 5
1.745
400 T

1.345 Vườn
26 Hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Hương BT 268206 06-10-2014 Chư Hreng 75 8 6339,3 CLN

27 Nguyễn Thị Hường BX 290215 24/6/2015 Trần Hưng Đạo 63 70 400 ODT

28 Nguyễn Thanh Hải - Hà Thị Mỹ Anh DĐ 186210 05-09-2022 Trần Hưng Đạo 337 10 100+2876 ODT+CHN

29 Lê Tuấn Anh CV484577 13/11/2020 Đắk Blà 828 20 75+201,8 ONT+CHN
30 Đặng Thị Ngọc Hân - Nguyễn Bảo Huy CT 091225 29/11/2019 Duy Tân 50 23 120+45 ODT+CHN
31 Vũ Công Kiến +Nguyễn Thị Ngọc Hiếu BX 296623 18/5/2015 Duy Tân 140 38 140 ODT
32 Trần Thanh Minh-Phạm Thị Thủy Sinh AN 339744 21/7/2008 Trường Chinh 218 32 91.7 ODT
33 A Hrul BK 255699 07-11-2013 Vinh Quang 381 37 100,0+121,7 ĐO+CHN
34 Nguyễn Ngọc Minh Trâm CQ 955680 19/8/2019 Đắk Cấm 1042 53 72+89,5 ONT+CHN
35 Nguyễn Văn Thuấn - Nguyễn Thị Hoa CV 484984 28/10/2020 Ngô Mây 271 71 2436,6 CLN
36 Hà Vinh Quang - Nguyễn Thị Lắm AC 924864 05-12-2006 Nguyễn Trãi 200 6a 100+95 ODT+ĐNN

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng
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37 Nguyễn Thị Lộc X 198719 14/4/2003 Lê Lợi 18 17 149 T
38 Đặng Quốc Tuấn - Bùi Thị Hoài BĐ 891618 30/5/2011 Duy Tân 47 29 225+33,7 ODT+CHN
39 Đoàn Văn Nghĩa - Phạm Thị Thương DA 625742 30/8/2021 Đắk Rơ Wa 764 16 300+779 ONT+CHN
40 Hoàng Quốc Điu - Thái Thị Tịnh DA 744359 31/5/2021 Trường Chinh 246 76 50 ODT
41 Phạm Thanh Thảo CV 521142 19/3/2020 Trường Chinh 122 76 119,1 CHN

42 Hộ ông Huỳnh Thái Khanh U 348984 28/2/2002 Ia Chim 1 25
3.716
400 T

3.316 Vườn

43 Hộ ông Phan Văn Lợi R 942761 19/1/2001 Đoàn Kết 147 5
656
400 T
256 Vườn

44 Đoàn Thị Kim Thùy R 942049 21/8/2001 Quang Trung 53a 64 180,25 TC
45 Hộ Y Er BU 498927 01-12-2017 Ngọk Bay 228 18 400+1659,8 ONT+CHN
46 Phạm Văn Lào CK 500238 17/7/2017 Thống Nhất 93 9 260+270 ODT+CHN
47 Ngô Khắc Toán PX 449938 30/10/2015 Trần Hưng Đạo 13 73 133+13,3 ĐO+CHN
48 Phan Văn Lợi + Võ Thị Châu CQ 917051 05-10-2019 Trường Chinh 52 52 150+113,4 ODT+CHN

49 Hộ ông A Byon P 081268 10-11-1999 Đak Blà 66 8a
2.384
400 T

1.984 Vườn
50 Nguyễn Thu - Nguyễn Thị Bàng AB 123846 18/4/2005 Đăk Cấm 200 5 500 ĐNN
51 Hộ ông Nguyễn Thu U 138695 15/1/2002 Đak Cấm 65 5 390 T

52 Hồ Thị Thanh Hồng Y 785634 23/12/2003 Đoàn Kết 119a 7a
303
150 T 
153 Vườn

53 Hộ ông Phạm Văn Thiện AB 123667 24/1/2005 Ia Chim 5-1 50a 500 ONT+CHN
54 Hộ bà Nguyễn Thị Chẵn U 326559 24/12/2001 Ia Chim 133 4 4.351 T+Vườn
55 Nguyễn Tàu AĐ955792 07-10-2006 Quyết Thắng 121 10 54.2 OĐT
56 Nguyễn Văn Cường Y 848238 31/10/2003 Duy Tân 58 26 133.5 T
57 A Khut M 212367 02-06-1999 Thống Nhất 17 14 265 TC
58 Đỗ Tế A 149204 05-07-1990 Hòa Bình 107 19 2110 KDC
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GCN
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59 Hộ ông Nguyễn Đức Toàn - Nguyễn Thị Oanh AH 010074 15/1/2007 Quang Trung 27 83 196 OĐT
60 Huỳnh Văn Cát CP 833689 21/2/2019 Duy Tân 66 16 3001,6 CHN
61 Huỳnh Anh Kiệt - Ngô Thị Tý CE 524160 30/11/2016 Duy Tân 207 16 262,2 CHN
62 Đoàn Quốc Sĩ -Ngô Thị Đông CP 800620 13/3/2020 Nguyễn Trãi 155 31 80 OĐT
63 Đoàn Quốc Sĩ -Ngô Thị Đông DĐ 886419 19/8/2022 Nguyễn Trãi 226 31 68,3 OĐT
64 Phạm Ngọc Nhẫn - Trần Thị Hương DD 238075 14/4/2022 Trần Hưng Đạo 82 59 970,4 OĐT+CHN
65 Ngô Cự Tùng CT 091518 15/11/2019 Trần Hưng Đạo 70 79 526,6 OĐT+CHN
66 Lê Thị Tuyết Vân C 434833 08-08-1994 Đoàn Kết 258 4 480 TC+Vườn
67 Đặng Thành Nhơn - Hồ Thị Thu An DD 977822 22/7/2022 Ngô Mây 106 15 10785,2 CLN
68 Hà Văn Hải A 132680 05-07-1990 Hòa Bình 334 1 2380 KDC
69 Hoàng Ngọc Tân - Nguyễn Thị Thu Lựu DA 764141 28/6/2021 Trần Hưng Đạo 489 20 50 OĐT
70 Hoàng Ngọc Tân - Nguyễn Thị Thu Lựu DA 764140 28/6/2021 Trần Hưng Đạo 491 20 99,3 CHN
71 Nguyễn Thị Dịu Hiền DH 925684 26/8/2022 Lê Lợi 269 19 534,8 CHN
72 Hộ ông Chu Đức Quế X 198741 14/4/2003 Lê Lợi 23 65 430 T+Vườn
73 Hộ ông Hồ Hùng - Phạm Thị Hội Thương AI 525121 02-05-2007 Quyết Thắng 108 17 121 OĐT
74 Hộ ông Nguyễn Đức Dân U 334481 31/12/2001 Ia Chim 117 23 487 T+Vườn
75 Hộ A Pêp U 300075 24/12/2001 Ia Chim 94 33 22008 T+Vườn
76 Nguyễn Tiến Hùng-Lê Thị Hiệp AH 010259 22/01/2007 Ia Chim 55 24A 749 ONT+NKH
77 Nguyễn Văn Pháp-Đặng Thị Chín CK 339919 29/9/2017 Duy Tân 46 10 111.6 ODT

78 Lê Quang Bình-Đào Thị Lũy DD 977003 26/11/2021 Trần Hưng Đạo 58 9 1986 HNK

79 Nguyễn Nhật Khánh-Phan Nguyễn Thu
Hiền DD 977581 26/01/2022 Trần Hưng Đạo 339 9 1155.1 ODT+HNK

80 Nguyễn Ngọc Quang-Nguyễn Thị Duyên DĐ 886141 21/6/2022 Trần Hưng Đạo 4 59 1404.9 ODT+HNK

81 Dương Năm DH 899381 08-10-2022 Quang Trung 212 63 242.5 ODT
82 A Djẽnh (đồng sở hữu) DA 767103 04-12-2021 Vinh Quang 506 36 645 ONT+HNK
83 Nguyễn Tấn Tuấn-Bùi Thị Hồng Oanh AN 334981 25/9/2008 Hòa Bình 345 16 284.7 ONT+Vườn
84 Lê Việt Trinh CP 826157 22/3/2019 Lê Lợi 27 82 207 ODT
85 Nguyễn Văn Luận-Đỗ Thị Hiền AC 919370 25/11/2005 Trường Chinh 39 25 120 ODT
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86 Đào Thị Tuyến BC 689077 08-12-2010 Đăk Cấm 149 51 148.8 HNK
87 Phạm Văn Thông BX 715285 02-05-2015 Ia Chim 621 25 2128.5 ONT+HNK
88 Hộ Biuh-Vanh DĐ 886471 26/8/2022 Đăk Rơ Wa 921 17 400 ONT
89 Trương Văn Dũng CP 805507 12-10-2018 Lê Lợi 35 78 302.3 ODT
90 Trần Đức Thịnh-Hồ Thị Hoa CV 480204 12-02-2020 Quyết Thắng 183 26 120.1 ODT
91 Hộ Y Phanh-Blưm BX 873646 27/12/2014 Đăk Rơ Wa 418 12 2615.5 ONT+HNK
92 Nguyễn Văn Định CK 339660 31/8/2017 Thắng Lợi 148 92 197.3 ODT+HNK
93 Hộ Mai Tâm-Đoàn Thị Dư AI 525353 06-04-2007 Quang Trung 131 64 310.2 ODT
94 Mai Phú AI 512032 07-09-2007 Quang Trung 197 64 139.2 ODT
95 Phạm Công TRường CK 500701 28/7/2017 Chư Hreng 690 7 3742.6 ONT+HNK
96 Nguyễn Thị Hiền CC 318248 29/4/2016 Trường Chinh 135 50 316.8 ODT+HNK
97 Hộ Trần Mai-Nguyễn Thị Thanh Tâm AB 649682 07-12-2005 Quyết Thắng 7 13 281.1 ODT
98 Bùi Xuân Tiến-NGuyễn Thị Kim Loan DĐ 886443 19/8/2022 Ia Chim 350 30 128.3 ONT
99 Đặng Quốc Đạt-Vũ Thị Hồng Ngọc DH 9899089 29/7/2022 Đăk Rơ Wa 1004 15 1028.4 HNK
100 Phạm Công TRường CM 408060 06-04-2018 Chư Hreng 42 17 3480.5 HNK

101 Hộ Nguyễn Văn Tề-Nguyễn Thị Hồng Nhị CH 925553 31/8/2022 Đoàn Kết 1175 21 1004.5 ONT+HNK

102 Vũ Thị Phê CC 230400 07-05-2016 Ngô Mây 447 66 1955 ODT+HNK
103 Phạm Đình Phương-Trần Thị Minh Tú AM 490682 24/4/2008 Thắng Lợi 110 61 220.5 ODT
104 Phạm Đình Phương AC 868335 26/01/2006 Thắng Lợi 85 61 176.2 ODT
105 Hộ Huỳnh Ngọc Liễu-Phạm Thị Xóm BU 566237 28/10/2016 Đoàn Kết 629 26 1708.8 ONT+HNK

106 Phan Tấn Nguyên Kha-Tạ Thị Thu Phượng DD 977869 04-12-2022 Chư Hreng 523 17 480 ONT

107 Võ Thị Thu Hồng AA 349978 11-08-2004 Trường Chinh 20 6 4084 T+Vườn

108 Bùi Trung-Hồ Thị Bích Tư DH 899460 08-09-2022 Trần Hưng Đạo 115 69 1832 ODT+HNK

109 Nguyễn Thị Thích Đ 506644 28/6/2004 Nguyễn Trãi 439-1 5 300 T+Vườn

110 Ngô Văn Võ CP 805720 14/12/2018 Trần Hưng Đạo 21 64 951.5 ODT+HNK
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